
Mã MH

ĐVHT

% KT

Lớp KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP

1 211718201 Nay H' Brui 10/10/1995 CCMN172 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 6.5 7.1 8.0 8.0 7.8 8.0 7.9 8.5 8.0 8.2 7.5 4.8 5.6 7.3 6.3 6.6 8.7 7.5 7.9 7.2 Khá

2 211718202 Rơ Châm Bui 28/06/1999 CCMN172 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.2 7.5 7.4 8.5 8.0 8.2 5.5 4.6 4.9 6.5 6.0 6.2 7.8 9.0 8.6 7.2 Khá

3 211718203 Rơ Châm Cưm 26/01/1999 CCMN172 5.0 5.0 6.5 6.5 7.5 6.5 6.9 8.0 8.0 7.2 4.0 5.0 9.0 8.5 8.7 5.5 4.4 4.7 7.2 5.1 5.7 7.7 8.0 7.9 6.4 Trung bình khá

4 211718204 Phạm Thùy Dung 20/03/1999 CCMN172 8.0 8.0 7.0 7.0 8.3 6.0 6.9 8.5 8.5 7.8 6.5 6.9 9.0 8.5 8.7 8.5 4.4 5.6 8.2 5.7 6.5 8.0 7.5 7.7 7.1 Khá

5 211718206 Lý Thị Hà 20/02/1999 CCMN172 7.5 7.5 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.8 6.0 6.5 8.5 8.0 8.2 7.5 4.4 5.3 7.2 6.0 6.4 8.0 7.0 7.3 6.6 Trung bình khá

6 211718208 Rơ Châm H' Hiền 28/01/1998 CCMN172 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 3.5 5.3 9.5 9.5 7.2 8.5 8.1 9.0 7.0 7.6 7.5 3.6 4.8 7.5 6.6 6.9 7.8 8.5 8.3 7.1 Khá

7 211718209 Kosor H' Lêna 17/11/1998 CCMN172 10.0 10.0 9.0 9.0 7.0 5.0 5.8 10.0 10.0 7.3 8.0 7.8 8.5 6.5 7.1 6.5 4.8 5.3 7.3 5.4 6.0 7.7 7.5 7.6 7.1 Khá

8 211718210 Nguyễn Thị Ngọc Liên 07/08/1999 CCMN172 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 3.3 4.4 8.5 8.5 7.3 8.0 7.8 8.0 6.0 6.6 9.0 5.8 6.8 7.0 6.0 6.3 7.8 8.0 7.9 6.6 Trung bình khá

9 211718211 Lim 01/01/1998 CCMN172 5.5 5.5 7.0 7.0 7.5 3.5 5.1 8.0 8.0 7.8 6.3 6.8 8.0 5.0 5.9 5.5 4.3 4.7 5.5 5.7 5.6 7.8 4.5 5.5 5.8 Trung bình

10 211718212 Đinh Thị Trúc Ly 24/05/1998 CCMN172 5.5 5.5 6.0 6.0 7.3 4.0 5.3 8.0 8.0 7.2 6.0 6.4 8.0 7.5 7.7 8.0 2.2 3.9 6.5 5.7 5.9 7.7 4.5 5.5 5.8 Trung bình

11 211718213 Nguyễn Thị Kiều My 24/10/1999 CCMN172 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 4.8 5.9 8.0 8.0 7.3 7.0 7.1 8.5 5.0 6.1 6.5 5.2 5.6 7.7 5.1 5.9 8.0 6.0 6.6 6.2 Trung bình khá

12 211718214 Rah Lan H' Nasa 03/09/1999 CCMN172 8.5 8.5 9.0 9.0 7.3 6.0 6.5 9.5 9.5 7.8 5.0 5.8 8.0 7.0 7.3 6.5 5.2 5.6 7.3 6.6 6.8 7.7 7.5 7.6 7.0 Khá

13 211718215 Lê Thị Ngân 26/12/1999 CCMN172 5.5 5.5 6.5 6.5 8.3 5.8 6.8 7.5 7.5 7.7 7.0 7.2 9.0 9.5 9.4 7.5 3.2 4.5 8.0 7.8 7.9 8.0 7.5 7.7 6.9 Trung bình khá

14 211718216 Trương Thị ái Nhi 18/12/1999 CCMN172 5.0 5.0 5.5 5.5 7.0 2.5 4.3 8.0 8.0 7.8 6.5 6.9 8.0 7.5 7.7 9.5 6.2 7.2 7.0 6.3 6.5 8.0 7.0 7.3 6.3 Trung bình khá

15 211718217 Nguyễn Trần Yến Nhi 23/06/1999 CCMN172 6.5 6.5 6.0 6.0 8.0 2.3 4.6 8.0 8.0 7.3 7.0 7.1 8.5 6.5 7.1 10.0 4.6 6.2 7.9 6.9 7.2 8.0 8.5 8.4 6.6 Trung bình khá

16 211718218 Lâm Thị Bích Như 04/11/1999 CCMN172 5.5 5.5 5.5 5.5 6.8 2.5 4.2 7.0 7.0 7.3 5.5 6.0 9.0 7.0 7.6 8.5 5.4 6.3 7.0 5.1 5.7 8.0 6.5 7.0 5.9 Trung bình

17 211718219 Lê Thị Hồng Nhung 04/07/1999 CCMN172 9.0 9.0 8.0 8.0 8.8 3.8 5.8 8.0 8.0 7.7 8.5 8.3 9.5 9.0 9.2 10.0 8.6 9.0 8.2 7.5 7.7 9.5 8.5 8.8 7.9 Khá

18 211718220 Lưu Thị Tuyết Nhung 12/12/1999 CCMN172 6.5 6.5 6.0 6.0 7.5 4.0 5.4 8.0 8.0 7.2 7.5 7.4 8.5 7.5 7.8 7.0 6.6 6.7 6.7 7.5 7.3 8.0 8.0 8.0 6.9 Trung bình khá

19 211718222 Rơ Lan Pế 13/10/1999 CCMN172 5.0 5.0 5.5 5.5 6.5 4.5 5.3 7.5 7.5 7.3 5.0 5.7 9.0 6.0 6.9 5.5 4.1 4.5 6.3 6.0 6.1 7.7 7.0 7.2 5.9 Trung bình

20 211718223 Mai Thị Phương 09/09/1999 CCMN172 5.0 5.0 5.5 5.5 7.3 3.3 4.9 7.5 7.5 7.2 6.5 6.7 8.5 7.5 7.8 5.5 3.8 4.3 6.3 5.7 5.9 7.3 6.0 6.4 5.8 Trung bình

21 211718224 Đinh Thị Ren 31/12/1997 CCMN172 6.0 6.0 6.0 6.0 6.8 5.8 6.2 9.0 9.0 7.5 6.5 6.8 9.0 8.0 8.3 7.0 2.6 3.9 7.0 5.4 5.9 8.2 9.0 8.8 6.6 Trung bình khá

22 211718226 Đinh Thị Tham 16/04/1998 CCMN172 6.5 6.5 5.5 5.5 6.8 5.5 6.0 8.5 8.5 7.7 7.5 7.6 8.5 8.5 8.5 5.5 6.0 5.9 6.9 6.3 6.5 8.2 9.0 8.8 7.0 Khá

23 211718227 Nguyễn Thị Huyền Thanh 09/05/1999 CCMN172 6.5 6.5 7.0 7.0 8.5 5.0 6.4 8.5 8.5 7.5 8.0 7.9 9.5 8.5 8.8 10.0 6.0 7.2 7.9 6.9 7.2 8.2 9.5 9.1 7.5 Khá

24 211718229 Đặng Thị Thảo 01/02/1997 CCMN172 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 4.0 5.4 9.0 9.0 7.2 7.0 7.1 8.5 7.5 7.8 8.5 7.0 7.5 6.7 6.6 6.6 8.0 8.0 8.0 7.1 Khá

25 211718230 Khương Thị Thanh Thảo 26/01/1998 CCMN172 8.0 8.0 6.0 6.0 8.3 5.0 6.3 9.0 9.0 7.8 8.5 8.3 9.0 8.0 8.3 9.5 6.6 7.5 8.0 7.5 7.7 8.0 9.0 8.7 7.6 Khá

26 211718231 Rơ Châm H' Thiêng 06/12/1998 CCMN172 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 1.8 3.5 8.5 8.5 7.3 5.5 6.0 8.5 5.0 6.1 6.5 4.8 5.3 7.5 6.6 6.9 7.7 8.0 7.9 6.2 Trung bình khá

27 211718232 Đinh Thị Thu 02/09/1999 CCMN172 9.5 9.5 5.5 5.5 7.8 2.5 4.6 9.0 9.0 7.3 7.0 7.1 9.0 8.5 8.7 9.0 3.0 4.8 7.5 6.9 7.1 8.2 8.0 8.1 6.7 Trung bình khá

28 211718234 Nguyễn Thị Lệ Thúy 10/02/1999 CCMN172 5.0 5.0 5.5 5.5 7.0 2.5 4.3 7.5 7.5 7.2 5.5 6.0 9.0 8.0 8.3 9.5 5.2 6.5 6.5 5.4 5.7 7.8 8.0 7.9 6.1 Trung bình khá

29 211718235 Y Thủy 28/04/1997 CCMN172 5.0 5.0 5.5 5.5 7.5 0.0 3.0 7.5 7.5 7.3 6.0 6.4 7.5 4.5 5.4 6.5 3.4 4.3 7.9 6.3 6.8 7.7 7.0 7.2 5.5 Trung bình

30 211718236 Nguyễn Thị Ngọc Tiến 27/08/1999 CCMN172 5.0 5.0 5.5 5.5 8.3 3.3 5.3 8.5 8.5 7.2 5.5 6.0 9.0 6.5 7.3 6.0 3.0 3.9 6.7 5.7 6.0 8.0 7.5 7.7 6.0 Trung bình khá

31 211718237 Siu Trái 10/07/1998 CCMN172 6.0 6.0 5.5 5.5 7.8 5.8 6.6 8.5 8.5 7.3 6.5 6.7 8.0 8.0 8.0 6.0 2.6 3.6 6.2 7.2 6.9 8.0 9.0 8.7 6.6 Trung bình khá

32 211718239 Huỳnh Thị Thu Trang 06/10/1999 CCMN172 6.0 6.0 5.5 5.5 8.3 2.3 4.7 9.0 9.0 7.8 6.0 6.5 9.0 6.5 7.3 7.5 3.0 4.4 8.2 7.5 7.7 8.0 4.0 5.2 6.0 Trung bình khá

33 211718240 Rơ Châm Trim 21/01/1999 CCMN172 5.5 5.5 5.5 5.5 7.8 5.0 6.1 8.5 8.5 7.2 6.0 6.4 8.0 6.0 6.6 5.0 3.0 3.6 7.3 6.3 6.6 7.8 4.5 5.5 5.9 Trung bình

34 211718242 Puih H' Tuyết 04/09/1999 CCMN172 5.5 5.5 7.0 7.0 7.3 1.5 3.8 8.0 8.0 7.8 6.0 6.5 8.5 7.5 7.8 5.5 4.2 4.6 7.2 6.6 6.8 7.3 7.5 7.4 6.0 Trung bình khá

35 211718243 Đoàn Thị Mỹ Uyên 18/08/1999 CCMN172 5.5 5.5 6.0 6.0 8.0 5.5 6.5 9.0 9.0 7.3 6.0 6.4 8.5 8.0 8.2 6.5 3.4 4.3 5.5 5.7 5.6 8.0 6.5 7.0 6.3 Trung bình khá

36 211718244 Siu H' Von 05/10/1993 CCMN172 7.5 7.5 6.5 6.5 7.8 4.5 5.8 8.5 8.5 7.2 5.5 6.0 8.0 8.5 8.4 7.5 4.8 5.6 7.0 5.7 6.1 8.2 7.0 7.4 6.6 Trung bình khá

37 211718245 Nguyễn Thị Xuân 28/09/1999 CCMN172 8.0 8.0 7.5 7.5 7.8 5.8 6.6 9.0 9.0 8.0 7.0 7.3 9.0 8.0 8.3 5.0 5.0 5.0 7.0 6.9 6.9 7.7 7.0 7.2 7.0 Khá

38 211718246 Lê Thị Yến 13/03/1999 CCMN172 6.0 6.0 5.5 5.5 7.5 4.8 5.9 7.5 7.5 7.2 6.0 6.4 8.5 7.0 7.5 6.5 5.6 5.9 7.2 6.3 6.6 7.7 3.5 4.8 6.1 Trung bình khá

1 ANCB00312 1

2 ANCB00412 1

3 LCCB00232 3

4 MNCB10112 1

5 MNCB20432 2

6 SHCT01312 1

7 TACB00222 2

8 TGCB20322 2

9 TGCB20522 2

Lưu ý: -   Điểm HP>=4.0 là học phần đạt.

      - Điểm HP <4.0 là học phần không đạt (sinh viên phải học lại để trả nợ)

TT Mã SV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC KỲ

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

LỚP CCMN172 - GIÁO DỤC MẦM NON B (K38)

Họ và tên
Ngày

sinh

ANCB00312 ANCB00412 MNCB10112 MNCB20432LCCB00232

1 2

30%

SHCT01312 TACB00222

30%

TGCB20522TGCB20322

2

30% 30% 30%
TB Xếp loại

1 1 3 1 2

Pleiku, ngày … tháng … năm 2018
Danh mục môn học NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

2

100% 100% 40% 100%

Âm nhạc nâng cao (Hát)

Múa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Âm nhạc nâng cao (Đàn)

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác 2

Lê Thị Tuyết ThS. Ngô Võ Thạnh TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm

Sức khỏe sinh sản

Tiếng Anh2

Giáo dục học đại cương
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Trang 1/1


